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NỘI DUNG ÔN TẬP  KIỂM TRA CUỐI KỲ II. NĂM HỌC 2024 - 2025

                         MÔN: Lịch sử 11
I. DUNG ÔN TẬP

Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng ( nữa đầu thế kỉ XIX).

TN nhiều lựa chọn.

1. Nội dung cải cách.

2.Kết quả, ý nghĩa.

3.Bài học kinh nghiệm.

Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông.

TN nhiều lựa chọn.

TN đúng sai.

Tự luận.

1.Vị trí của Biển Đông.

2. Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông.

3.Tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở Biển Đông.

Bài 13. Việt Nam và Biển Đông.

TN nhiều lựa chọn.

TN đúng sai.

Tự luận.

1.Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam.

2. Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

3. Chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.

LƯU Ý.

- Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (mức độ nhận biết và thông hiểu): 12 câu ( 3,0 điểm).

- Trắc nghiệm đúng - sai (mức độ nhận biết và thông hiểu): 4 câu ( 4,0 điểm).

- Tự luận ( vận dụng): 2 câu ( 3,0 điểm).

II. CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP ÔN TẬP

 BÀI 11: CUỘC CẢI CÁCH CỦA MINH MẠNG (NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)

 Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cuộc cải cách hành chính lớn nhất của vương triều Nguyễn được tiến hành dưới thời vua

A. Gia Long.     B. Minh Mạng.            C. Tự Đức.               D. Thiệu Trị.

Câu 2: Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị.

B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh

C. Bộ máy chính quyền nhà nước chưa hoàn thiện, đồng bộ

D. Đất nước đứng trước nguy cơ xâm lược từ nhà Thanh

Câu 3: Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) nhằm thực hiện một trong những mục đích nào sau đây?

A. Tập trung quyền lực vào tay vua                 B. Thúc đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa

C. Ngăn ngừa nguy cơ giặc ngoại xâm            D. Khôi phục nền giáo dục Nho học

Câu 4: Để hoàn thiện bộ máy chính quyền Trung ương, vua Minh Mạng đã cho thành lập một số cơ quan mới có tên là

A. Lục bộ, Lục khoa, Lục tự              B. Đô ty, Thừa ty, Hiến ty

C. Đô sát viện, Cơ mật viện               D. Thông chính ty, Quốc Tử Giám

Câu 5: Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) tập trung vào lĩnh vực chủ yếu nào sau đây?

A. Kinh tế           B. Văn hóa           C. Quốc phóng           D. Hành chính

Câu 6: Trong cuộc cải cách nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng đã phân chia bộ máy chính quyền địa phương thành các cấp nào sau đây?

A. Đạo thừa tuyên, phủ, huyện/châu, xã.
B. Tỉnh/thành phố, huyện/châu, xã

C. Lộ, trấn, phủ, huyện/châu, xã
D. Tỉnh, phủ, huyện/châu, tổng, xã.

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải là hoạt động cải cách của vua Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX?

A. Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ            

B. Ban hành chính sách hạn điền và hạn nô
C. Tăng cường giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan  

D. Phân chia lại đơn vị hành chính ở cấp địa phương

Câu 8: Trong công cuộc cải cách của vua Minh Mạng, Nội các được thành lập có vai trò nào sau đây?

A. Giúp vua khởi thảo các văn bản hành chính

B. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Lục bộ

C. Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước

D. Xướng danh những người đỗ trong kì thi Đình

Câu 9: Năm 1832, vua Minh Mạng cho thành lập Đô sát viện để thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Tiếp nhận và xử lý các loại công văn, giấy tờ

B. Can gián nhà vua và giám sát các cơ quan

C. Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước

D. Phụ trách bang giao, đón tiếp sứ thần nước ngoài

Câu 10: Trong cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX), đứng đầu tỉnh  là

A. Đô ty, Thừa ty, Hiến ty.
B. Lục bộ, Lục khoa

C. Tổng đốc, Tuần phủ.
D. Lục khoa, Lục tự

Câu 11. Công cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã đem lại một trong những kết quả nào sau đây?

A. Đưa đất nước phát triển lên chế độ tư bản chủ nghĩa.

B. Thúc đẩy bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả.

C. Góp phần mở cửa và hội nhập nền kinh tế khu vực.

D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng kết quả cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)?

A. Xây dựng được chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ.

B. Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước.

C. Tổ chức cơ cấu bộ máy nhà nước gọn nhẹ, chặt chẽ.

D. Xây dựng chế độ quân chủ trung ương phân quyền cao độ.

Câu 13. Trong bộ máy chính quyền trung ương thời Minh Mạng, Cơ mật viện có vai trò tư vấn cho nhà vua về 

A. văn hóa.           B. quân sự.             C. giáo dục.              D. luật pháp.

Câu 14. Ở địa phương, trong công cuộc cải cách hành chính nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng đã chia cả nước thành

A. 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.           B. Bắc Thành, Gia Định thành
C. 13 đạo thừa tuyên và các phủ          D. các lộ, trấn, phủ, huyện/châu

Bài 12: VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG
Câu 1. Biển Đông có vị trí quan trọng trong lĩnh vực nào của ngành hàng hải quốc tế?

A. Giao thông.
B. Kinh tế.
C. Chính trị.
D. Văn hóa. 
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông về giao thông hàng hải ở khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương?

A. Là nơi có trữ lượng khai thác thủy sản lớn nhất.
B. Là nơi có trữ lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất.
C. Là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược.
D. Là nơi có nhiều căn cứ quân sự lớn nhất.
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông về giao thông hàng hải ở khu vực châu Âu với châu Á?

A. Là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược.
B. Là nơi có trữ lượng tài nguyên khoáng sản lớn nhất.
C. Là nơi có đường biên giới giữa các quốc gia lớn nhất.
D. Là nơi có nhiều căn cứ hải quân lớn nhất.
Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông về giao thông hàng hải ở khu vực Trung Đông với Đông Á?

A. Là nơi có trữ lượng khai thác thủy sản lớn nhất.
B. Là nơi có trữ lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất.
C. Là nơi có nhiều căn cứ hải quân lớn nhất.
D. Là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược.
Câu 5. Biển Đông không phải là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược kết nối

A. Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.
B. Trung Đông với Đông Á.
C. Đại Tây Dương – Bắc Băng Dương.
D. Châu Âu với Châu Á.
Câu 6. Biển Đông không phải là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược kết nối

A. Châu Âu với Nam Mỹ.
B. Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.
C. Châu Âu với Châu Á.
D. Trung Đông với Đông Á.
Câu 7. Biển Đông không phải là nơi tập trung các tuyến đường biển chiến lược kết nối

A. Tây Âu với Châu Phi.
B. Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.
C. Châu Âu với Châu Á.
D. Trung Đông với Đông Á.
Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông trong giao thông hàng hải quốc tế?

A. Các tuyến đường vận tải biển quan trọng của thế giới đều đi qua đây.
B. Tuyến đường vận tải biển duy nhất nối các khu vực của thế giới.
C. Là nơi tập trung 5 tuyến đường vận tải biển quan trọng của thế giới.
D. Là nơi hải quân của tất cả các nước bắt buộc phải đi qua đây.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông trong giao thông hàng hải quốc tế?

A. Giao thông đường biển nhộn nhịp vào hàng thứ hai thế giới.
B. Giao thông đường biển nhộn nhịp và năng động nhất thế giới..
C. Là trung tâm của các tuyến đường thương mại hàng hải quốc tế.
D. Là nơi duy nhất để thực hiện các thương mại hàng hải.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng các mặt hàng được vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông?

A. Chỉ vận chuyển các mặt hàng dành cho quân sự.
B. Là tuyến đường duy nhất vận chuyển nông sản của thế giới.
C. Huyết mạch trung chuyển các mặt hàng trên thế giới.
D. Phần lớn hàng hóa được vận chuyển là Dầu và khí đốt.
Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng đặc điểm của Biển Đông đối với giao thông hàng hải thế giới?

A. Là khu vực độc quyền về hàng hải thế giới.
B. Là khu vực nhộn nhịp thứ hai thế giới.
C. Các tàu có tải trọng trên 5000 tấn.
D. Hàng hóa chủ yếu là dầu và khí đốt.
Câu 12. Eo biển nào sau đây không nằm trong các eo biển thuộc Biển Đông?
A. Eo Magenllan.
B. Eo biển Đài Loan.
C. Eo biển Ma-lác-ca.
D. Eo biển Ca-li-man-ta.
Câu 13. Biển Đông là cầu nối ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương bằng các eo biển, quan trọng nhất trong số đó là

A. eo Ba-si, Ga-xpa.
B. eo biển Đài Loan.
C.eo biển Ma-lác-ca.
D. eo biển Ca-li-man-ta.
Câu 14. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về vị trí chiến lược của eo biển Ma-lac-ca ở Biển Đông?

A. Là trung tâm của tuyến giao thông hàng hải thế giới.
B. Là điểm điều tiết giao thông đường biển duy nhất ở châu Á.
C. Là điểm điều tiết giao thông đường biển quan trọng bậc nhất châu Á.
D. Là nơi trung chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới.
Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về vị trí chiến lược của eo biển Ma-lac-ca ở Biển Đông?

A. Là tuyến đường duy nhất vận chuyển nông sản của thế giới.
B. Là điểm điều tiết giao thông đường biển duy nhất ở châu Á.
C. Là “hàng lang” hàng hải chính kết nối nhiều nước trên thế giới.
D. Là huyết mạch trung chuyển các mặt hàng trên thế giới.
Câu 16. Biển Đông là một vùng biển kín thuộc khu vực
A. Bắc Băng Dương.
B. Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương.
D. Thái Bình Dương.
Câu 17. Biển Đông trải dài khoảng 3000 km theo trục đông bắc - tây nam, nối liền hai đại dương là:

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

B. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

D. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.

Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của Biển Đông?

A. Nằm ở rìa tây của Thái Bình Dương.

B. Là vùng biển chung của 11 quốc gia Đông Nam Á.

C. Là “cầu nối” giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

D. Là biển lớn thứ tư trên thế giới với diện tích khoảng 3,5 triệu Km2.

Câu 19. Vị trí của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là

A. nằm ở trung tâm của Biển Đông. B. nằm ở phía Nam của Biển Đông.
C. nằm ở phía Bắc của Biển Đông.
D. nằm ở phía Tây của Biển Đông. Câu Câu 20. Đặc điểm về địa hình của hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là

A. nằm hoàn toàn trên phần lãnh thổ đất liền.
B. sự tiếp nối liên tục của đất liền và biển.
C. nằm hoàn toàn trên phần lãnh hải Biển Đông.
D. không có mối liên hệ về cấu trúc địa lí.
Câu 21. Phần lãnh thổ nào sau đây của Việt Nam nằm ở phía bắc Biển Đông có cấu trúc là một quần đảo san hô?

A. Quần đảo Hoàng sa.
B. Quần đảo Trường sa.
C. Đảo Phú Quốc.
D. Đảo Cồn Cỏ.
Câu 22. Đây là một quần đảo của Việt Nam nằm ở phía bắc Biển Đông có hơn 37 đảo, đá, bãi cạn

A. Đảo Phú Quốc.
B. Quần đảo Trường sa.
C. Quần đảo Hoàng sa.
D. Đảo Cồn Cỏ.
Câu 23. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương không phải về lĩnh vực nào?

A.các hoạt động văn hóa.
B. quốc phòng – an ninh.
C. giao thông vận tải.
D. các hoạt động kinh tế.
Câu 19. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương không phải về lĩnh vực nào?

A. Các hoạt động giáo dục.
B. Quốc phòng – an ninh.
C. Giao thông vận tải.
D. Các hoạt động kinh tế.
Câu 24. Hệ thống các đảo, quần đảo trên Biển Đông của Việt Nam đều có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Là huyết mạch của giao thông hàng hải quốc tế.
B. Có vai trò trung tâm của hàng hải quốc tế.
C. Đều nằm trên tuyến đường hàng hải quan trọng.
D. Đều là các đảo nổi có diện tích lớn nhất.
Câu 25. Hệ thống các đảo, quần đảo trên Biển Đông của Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Quốc phòng, an ninh.
B. Giao lưu văn hóa.
C. Phát triển giáo dục.
D. Ổn định xã hội.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Biển Đông là nơi cư trú của 12 nghìn loài sinh vật, trong đó có khoảng 2040 loài cá, 350 loài san hô, 662 loài rong biển, 12 loài có vú… Trong khu vực này, tập trung 221 loài cây nước mặn tạo nên diện tích rừng ngập mặn tương đối lớn. 

Khu vực thềm lục địa của biển Đông có tiềm năng dầu khí cao như bồn trũng Bru – nây, Nam Côn sơn, Hoàng Sa,…”

       (Nguyễn Văn Âu, Địa lí tự nhiên Biển Đông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002, tr.33, 71 – 72)

a. Đoạn trích cung cấp thông tin về nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú ở Biển Đông.

b. Nguồn tài nguyên sinh vật ở Biển Đông rất phong phú đa dạng, nhưng chỉ có động vật mà không có thực vật.

c. Dầu khí là một trong những nguồn tài nguyên khoáng sản đặc biệt quan trọng ở Biển Đông.

d. Nguồn dầu khí ở Biển Đông chỉ có thể được khai thác ở 3 địa điểm: bồn trũng Bru – nây, Nam Côn sơn, Hoàng Sa.

a. Đ           b. S        c. Đ           d. S

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Quần đảo Hoàng Sa (trực thuộc huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng) bao gồm hai nhóm đảo chính: nhóm phía tây (nhóm Lưỡi Liềm hay Trăng Khuyết) gồm một số đảo như Hoàng Sa, Tri Tôn, Hữu Nhật, Duy Mộng,…; nhóm phía đông (nhóm An Vĩnh) gồm các đảo tương đối lớn như Phú Lâm, Đa Cây, Linh Côn và các bãi ngầm, trong đó lớn nhất là đảo Phú Lâm.

Quần đảo Trường Sa (trực thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được chia thành 8 cụm là Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm (An Bang) và Bình Nguyên.

                                                                        (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.81)

a. Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về tiềm năng phát triển du lịch của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

b. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt trực thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

c. Đảo Phú Lâm là một trong những đảo lớn nhất thuộc nhóm phía đông của quần đảo Hoàng Sa.

d. Nhóm đảo Loại Ta là 1 trong 8 cụm thuộc quần đảo Trường Sa.

a. S        b. Đ        c. D         d. Đ

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Biển Đông là mạch đường thiết yếu vận chuyển dầu và các nguồn tài nguyên thương mại từ Trung Cận Đông và Đông Nam Á tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua vùng biển Đông. Nhiều nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á có nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào con đường biển này như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo và Trung Quốc. Hàng năm, có khoảng 70% khối lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua biển Đông. Trung Quốc có 29/39 tuyến đường hàng hải và khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua biển Đông. Ven Biển Đông có hơn 500 cảng biển, trong đó có 2 cảng vào loại lớn và hiện đại nhất thế giới là cảng Xin – ga – po và Hồng Công. Thương mại và công nghiệp ngày càng gia tăng ở khu vực.

a. Những dẫn chứng được đưa ra trong đoạn tư liệu cho thấy Biển Đông là tuyến đường giao thông biển huyết mạch của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

b. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á có nền kinh tế phụ thuộc trực tiếp vào Biển Đông.

c. Tất cả các tuyến đường hàng hải của Trung Quốc để xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ đều phải đi qua Biển Đông.

d. Xin – ga – po và Hồng Công là hai cảng biển lớn và hiện đại nhất ở khu vực ven Biển Đông.

a. Đ         b. Đ            c. S           d. Đ

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam”

(Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 22 - 10 – 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045)

a. Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 22 - 10 – 2018 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

b. Quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam hiện nay có sự gắn bó mật thiết với Biển Đông.

c. Trách nhiệm phát triển bền vững kinh tế biển không liên quan đến những người dân sống trong khu vực đất liền.

d. Nhiệm vụ phát triển kinh tế biển với đảm bảo an ninh quốc phòng luôn có sự gắn bó mật thiết, không tách rời nhau.

a. S        b. Đ        c. S         d. Đ

BÀI 13: VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Khu vực nào của Việt Nam không giáp với Biển Đông?

A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Tây Nam.
D. Đông Nam.

Câu 2. Bờ biển nước ta dài khoảng 3260 km, kéo dài từ 
A. tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang.
B. tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh An Giang
C. tỉnh Thái Bình đến tỉnh Cà Mau.
D. tỉnh Nam định đến tỉnh Bình Thuận.

Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông về  quốc phòng, an ninh đối với Việt Nam?

A. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển đa dạng
B. Là cửa ngõ, tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền từ xa.

C. Là con đường giao thương giữa các vùng trong cả nước.

D. Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển thương mại hàng hải
Câu 4. Biển Đông nước ta góp phần quan trọng vào việc phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, ngoại trừ

A. nông nghiệp trồng lúa nước.
B. thương mại hàng hải.

C. nuôi trồng thủy sản.
D. du lịch - dịch vụ.

Câu 5. Về quốc phòng, an ninh, tầm quan trọng của Biển Đông đối với Việt Nam được thể hiện ở điểm nào sau đây?

A. Là nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới.

B. Là nơi có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng.

C. Là khu vực tập trung các tuyến đường chiến lược.

D. Là tuyến phòng thủ từ phía đông của đất nước.

Câu 6. Hệ thống các cảng nước sâu và cảng trung bình được xây dựng dọc Biển  Đông là điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển ngành kinh tế chủ yếu nào sau  đây?

A. nông nghiệp lúa nước.
B. thương mại hàng hải.

C. nuôi trồng thủy sản.
D. khai thác tài nguyên biển.

 Câu 7: Với vị trí địa lý và tài nguyên phong phú của Biển Đông, Việt Nam có thể khai thác phát triển nhiều ngành mũi nhọn, ngoại trừ
A. giao thông hàng hải                                   B. du lịch biển         
C. công nghiệp khai khoáng                          D. chăn nuôi gia cầm
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của Biển Đông về  kinh tế đối với Việt Nam?

A. Là con đường để Việt Nam giao lưu, hội nhập với các nền văn hóa khác
B. Là cửa ngõ để Việt Nam giao lưu kinh tế với các nước khác trên thế giới
C. Cung cấp tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học biển và nguồn giống hải sản
D. Tạo điều kiện thuận lợi đề phát triển đa dạng nhiều loại hình du lịch biển
Câu 9: Một trong những bãi biển nổi tiếng của nước ta ở miền Trung, là địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước là
A. Hạ Long         B. Đà Nẵng        C. Phú Quốc         D. Cát Bà
Câu 10. Cảnh quan ở Biển Đông đa dạng với nhiều bãi cát, vịnh, hang động, tạo  điều kiện cho Việt Nam phát triển nghành kinh tế mũi nhọn nào sau đây?

A. Khai khoáng.             B. Du lịch.           C. Thương mại.
      D. Hàng hải .

Câu 11. Một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất ở thềm lục địa Việt  Nam ở Biển Đông là

A. dầu khí.
B. gỗ lim.
C. cánh kiến.
D. đồi mồi.

Câu 12: Nguồn tài nguyên phong phú của Biển Đông đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển ngành
A. dệt may           B. khai khoáng            C. hàng không        D. da giầy
Câu 13: Quốc gia đầu tiên khai phá, xác lập chủ quyền và quản lý liên tục đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là
A. Việt Nam.
B. Trung Quốc            C. Thái Lan.
D. Campuchia.

Câu 14. Một trong những công trình sử học và địa lí ghi chép về cương vực, lãnh thổ và hoạt động thực thi, bảo vệ chủ quyền của nhà nước phong kiến Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là

A. Đại Nam thực lục.          B. Hịch tướng sĩ.         C. Bình Ngô đại cáo.          D. Ức Trai thi tập.
Câu 15. Từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX, tổ chức nào sau đây có nhiệm vụ đến khai thác sản vật, thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

A. Đội Hoàng Sa, Bắc Hải
B. Đội Trường Sa, Bắc Hải
C. Đội Hoàng Sa, Trường Sa.
D. Đội Nam Hải, Đông Hải
Câu 16. Dưới thời vua Minh Mạng, hoạt động khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thể hiện qua việc

A. thành lập các xã đảo, huyện đảo        B. dựng miếu, trồng cây ở một số đảo
C. xây dựng các trạm khí tượng lớn       D. xây dựng các trạm vô tuyến điện

Câu 17: Dưới thời kì nhà Nguyễn, một trong những biện pháp của Nhà nước nhằm xác lập chủ quyền và quản lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là
A. xây dựng trạm vô tuyến điện            B. khảo sát đo vẽ bản đồ 
C. thành lập các huyện đảo                   D. xây dựng ngọn hải đăng
Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng Sa và Bắc Hải dưới triều Nguyễn?

A. Dựng miếu thờ và trồng cây ở một số đảo      B. Đo đạc và cắm dấu mốc tại nơi khảo sát.
C. Ngăn tàu thuyền nước ngoài đến buôn bán     D. Tiến hành thu gom, khai thác sản vật biển

Câu 19: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chính quyền Pháp đại diện cho Việt Nam trong quan hệ đối ngoại đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua việc

A. thành lập đội Hoàng Sa            B. thành lập đội Bắc Hải

C. xây dựng trạm khí tượng          D. xây dựng sân bay lớn

Câu 20: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua việc

A. thành lập huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa           

B. thành lập đội Hoàng Sa, Bắc Hải và Trường Đà

C. cho hoàn thiện tập Đại Nam nhất thống toàn đồ        

D. cử thủy quân ra tuần tra đảo định kì hàng năm

Câu 21: Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1945, quốc gia nào đại diện cho quyền lợi của Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

A. Trung Quốc             B. Anh             C. Mĩ              D. Pháp

Câu 22: Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Giơnevơ (1954), lực lượng nào sau đây đã tiếp quản và khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

A. Chính quyền Sài Gòn             B. Chính quyền Bảo Đại

C. Chính quyền Pháp                  D. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Đại Nam nhất thống toàn đồ là bản đồ Việt Nam dưới thời Nguyễn, được vẽ vào khoảng năm 1838, ghi rõ “Hoàng Sa”, “Vạn Lý Trường Sa” thuộc lãnh thổ Việt Nam, phía ngoài các đảo ven bờ miền Trung Việt Nam thuộc lãnh thổ Việt Nam. Trong bài “Địa lý Vương quốc Cô – chin – chi – na” (Tạp chí Hội Địa lí Hoàng gia Luân Đôn, Tập 19, 1849, tr.93) của Gút – láp, có đoạn ghi rõ Pa – ra – xeo (tức Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Việt Nam và chú thích cả tên Việt Nam là “Cát Vàng”.

                                                                   (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.86)

a. Đại Nam nhất thống toàn đồ là bản đồ Việt Nam dưới thời Nguyễn, được vẽ vào thế kỉ XVIII.

b. Đại Nam nhất thống toàn đồ là một tài liệu, căn cứ để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử thuộc chủ quyền của Việt Nam.

c. Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa còn được ghi chép trong các tài liệu của người nước ngoài.

d. Đại Nam nhất thống toàn đồ là tấm bản đồ duy nhất của Việt Nam hiện nay thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

a. S         b. Đ         c. Đ         d. S

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Với chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc áp dụng có hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 để giải quyết các tranh chấp về phân định biển với các nước láng giềng. Việt Nam đã chủ động cùng các quốc gia có liên quan đàm phán, phân định các vùng biển chồng lấn theo quy định của Công ước, góp phần tạo môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, như kí thỏa thuận hợp tác cùng phát triển dầu khí với Ma – lai – xi – a (1992), phân định biển với Thái Lan (1997), phân định Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc (2000), phân định thềm lục địa với In – đô – nê – xi – a (2003).

                                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.89)

a. Việt Nam chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình.
b. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển là một văn bản pháp lý quan trọng giúp Việt Nam có thể giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua luật pháp quốc tế.

c. Việt Nam đã chủ động đàm phán và kí kết thỏa thuận với nhiều quốc gia có chung Biển Đông nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh trên biển.

d. In – đô – nê – xi – a và Việt Nam đã đàm phán và cùng đi đến thỏa thuận hợp tác phát triển dầu khí trên biển năm 2003.

a. Đ         b. Đ        c. Đ         d. S

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Quá khứ đã sang trang”, “sự kiện 14 – 3” cũng lùi vào dĩ vãng, song lịch sử thì không thể không nhắc nhở… Dù thời gian, năm tháng trôi, những trái tim Việt Nam vẫn không thể nào quên khúc bi tráng của những chiến sĩ hải quân Việt Nam. Trung tá hải quân Nguyễn Viết Chức (Lữ đoàn 171) từng nói: “Máu xương hôm qua đổ xuống là bài học để hôm nay chúng ta giữ biển, đảo bằng sức mạnh dân tộc. Trận chiến Gạc Ma đã được ghi trong chính sử Hải quân. Trận chiến ấy là nỗi đau mang hồn Tổ quốc. 64 liệt sĩ đã ngã xuống, mãi mãi bất tử trong lòng nhân dân.

a. “ Sự kiện 14 – 3” được nhắc đến ở đây chính là cuộc đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ hải quân Việt Nam chống lại cuộc tấn công của tàu chiến Trung Quốc trên đảo Gạc Ma.

b. Sự kiện Gạc Ma được nhắc lại vừa để khơi dậy mối thù hằn dân tộc, vừa để thế hệ trẻ sống có trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

c. Theo trung tá hải quân Nguyễn Viết Chức, trận chiến Gạc Ma là thất bại của người dân Việt Nam trong lịch sử, nỗi đau ấy cần phải được quên đi.

d. Tài liệu về trận chiến Gạc Ma hiện nay chỉ được ghi chép trong chính sử của Hải quân Việt Nam.

a. Đ         b. S       c. S        d. S

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Người dân Lý Sơn đến nay vẫn lưu truyền câu ca:

“Hoàng Sa trời nước mênh mông

Người đi thì có mà không thấy về

Hoàng Sa mây nước bốn bề

Tháng hai/ba khao lề thế lính Hoàng Sa”

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Nghi lễ này gắn liền với lịch sử ra đời và hoạt động của đội Hoàng Sa, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hóa và cố kết cộng đồng. Tháng 4 – 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kí quyết định đưa lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

a. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ hội văn hóa truyền thống của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

b. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa bắt nguồn từ hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử.

c. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận là di sản văn hóa vật thể quốc gia năm 2013.

d. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm nhằm tri ân hải đội Hoàng Sa năm xưa và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần giữ gìn biển đảo quê hương.

a. Đ           b. D       c. S          d. S

* Phần tự luận:
Làm các cau hỏi cuối bài 12 và 13.

